
KO D O M O  S O RO BA N  C E N T E R  ·  P H I Ế U  S Ố  4 3  ·  TOÁ N  LỚ P  3

Cộng, trừ trong phạm vi 10 000 Lớp 3

Họ tên: Ngày: Thời gian: Điểm: /22

Số có bốn chữ số. Viết thẳng cột, tính từ phải sang trái, có thể nhớ nhiều lần. Đáp án ở trang 2.

Nghìn – trăm – chục – đơn vị
Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau, tính từ
phải sang trái, nhớ sang hàng bên trái.

Ước lượng
3 487 + 2 315 gần bằng 3 500 + 2 300 = 5 800. Kết
quả 5 802 là hợp lý.

1 Tính

2 Giải bài toán

Bài 1. Tuần đầu nhà máy may được 2 345 chiếc áo, tuần sau may được 2 687 chiếc áo. Hỏi cả hai
tuần nhà máy may được bao nhiêu chiếc áo?

Bài 2. Thư viện có 6 250 quyển sách, đã cho mượn 1 875 quyển. Hỏi thư viện còn lại bao nhiêu
quyển sách?

Phiếu miễn phí: kodomo-soroban-center.com/bai-tap-toan-lop-3/ Phiếu 43 · trang 1/2

5864
+ 618

1 7131
+ 1172

2 6718
+ 1502

3 3031
+ 1588

4 3867
+ 236

5

5292
+ 1882

6 5965
+ 1676

7 3642
+ 918

8 5565
+ 339

9 7483
+ 1099

10

9665
− 3866

11 5456
− 1929

12 7305
− 3657

13 9662
− 1049

14 5554
− 3048

15

8636
− 4219

16 5651
− 3878

17 8405
− 1059

18 7308
− 1791

19 9437
− 3953

20



KO D O M O  S O RO BA N  C E N T E R  ·  P H I Ế U  S Ố  4 3  ·  TOÁ N  LỚ P  3

Cộng, trừ trong phạm vi 10 000 Đáp án

Đáp án – phụ huynh giữ, chấm cùng con sau khi con làm xong.

1 Tính

2 Giải bài toán

Bài 1. Tuần đầu nhà máy may được 2 345 chiếc áo, tuần sau may được 2 687 chiếc áo. Hỏi cả hai
tuần nhà máy may được bao nhiêu chiếc áo?

2 345 + 2 687 = 5 032 (chiếc áo) · Đáp số: 5 032 chiếc áo

Bài 2. Thư viện có 6 250 quyển sách, đã cho mượn 1 875 quyển. Hỏi thư viện còn lại bao nhiêu
quyển sách?

6 250 − 1 875 = 4 375 (quyển sách) · Đáp số: 4 375 quyển sách

Phiếu miễn phí: kodomo-soroban-center.com/bai-tap-toan-lop-3/ Phiếu 43 · trang 2/2
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